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1 TNHN-VHoa MT - Phúc CN - Thủy Văn - Nhung Văn - Hà TNHN-Học Toán - Hằng TNHN-Lương TNHN-HiềnT TNHN-H.Hoa TNHN-ĐThu TNHN-Duyên Toán - MThu 
 

2 KHTN - Trang GDCD - Lương Tin - HiềnT CN - Thủy GDTC - Bình Sử - Hương TNHN - Hằng KHTN - Học Địa - Vân TAnh - Diệp Văn - Nhung KHTN - HiềnL TAnh - V.Thu 
 

3 Văn – Quyền GDTC - Phúc TAnh - V.Thu KHTN - Trang Toán - Hằng Văn - Hà Tin - HiềnT GDCD - Lương Toán - V.Hoa GDTC - Bình Sử - Hương KHTN - Học Địa - Vân 
 

4 Sử - Hương TNHN - Trang Toán - H.Hoa Toán - Duyên TAnh - Diệp Văn - Hà KHTN - Đ.Thu CN - Thủy TAnh - V.Thu MT - Phúc GDTC - Bình Văn - Nhung TNHN-MThu 
 

5 Nhạc - Xuyến KHTN - HiềnL TNHN - Trang Tin - HiềnT GDCD - Lương Địa - Vân TAnh - Diệp TAnh - V.Thu Sử - Hương CN - Thủy KHTN - Học Văn - Nhung Văn - Hà 
 

7 

1 Tin - HiềnT GDTC - Phúc KHTN - HiềnL Toán - Duyên Toán - Hằng GDTC - Bình Văn - Hà TAnh - V.Thu Toán - V.Hoa Toán - H.Hoa Nhạc - Xuyến CN - Thủy Toán - MThu 
 

2 Toán - V.Hoa TAnh - V.Thu MT - Phúc Sử - Hương TNHN - Mthu KHTN - Đ.Thu GDTC - Bình Tin - HiềnT KHTN - Học Toán - H.Hoa Toán - Duyên TAnh - Diệp Văn - Hà 
 

3 MT - Phúc Toán - MThu Toán - H.Hoa TAnh - V.Thu GDTC - Bình Văn - Hà KHTN - Đ.Thu Toán - V.Hoa KHTN - HiềnL Sử - Hương TAnh - Diệp Nhạc - Xuyến KHTN - Học 
 

4 TAnh - V.Thu KHTN - HiềnL Toán - H.Hoa TNHN-Trang Văn - Hà Tin - HiềnT TNHN - Hằng KHTN - Học MT - Phúc Nhạc - Xuyến TNHN - Đ.Thu GDTC - Bình CN - Thủy 
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1 Toán - V.Hoa Văn-Hà TAnh - V.Thu GDCD - Lương GDĐP - MThu TAnh - Diệp Địa - Vân MT - Phúc Văn-Nhung Toán - H.Hoa GDTC - Bình Toán - Duyên KHTN - HiềnL 
 

2 CN - Thủy Địa - Vân Văn-Hà Toán - Duyên Sử - Hương Toán - Hằng MT - Phúc Văn - Nhung TAnh - V.Thu KHTN - HiềnL KHTN - Đ.Thu TAnh - Diệp GDTC - Bình 
 

3 TNHN - V.Hoa TAnh - V.Thu Văn-Hà KHTN - Trang Toán - Hằng MT - Phúc Sử - Hương Văn - Nhung GDTC - Bình CN - Thủy Địa - Vân KHTN - Học Tin - HiềnT 
 

4 TAnh - V.Thu CN - Thủy Địa - Vân TNHN - Trang Tin - HiềnT KHTN - Đ.Thu TAnh - Diệp Toán - V.Hoa Sử - Hương KHTN - Học Văn - Nhung MT - Phúc Văn - Hà 
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1 GDTC - Bình KHTN - HiềnL TNHN - Trang Văn - Nhung CN - Thủy Văn - Hà  TAnh - Diệp Toán - V.Hoa TNHN - HiềnT Địa - Vân  Toán - Duyên GDCD - Lương MT - Phúc 
 

2 KHTN - Trang TAnh - V.Thu Nhạc - Xuyến Văn - Nhung MT - Phúc CN - Thủy KHTN - Đ.Thu KHTN - HiềnL GDTC - Bình Văn-Hà KHTN - Học Toán - Duyên Địa - Vân 
 

3 Văn – Quyền Toán - MThu KHTN - HiềnL Địa - Vân  KHTN - Học KHTN - Đ.Thu GDTC - Bình Sử - Hương Tin - HiềnT Văn-Hà TAnh - Diệp Văn - Nhung GDCD - Lương 
 

4 Toán - V.Hoa Nhạc - Xuyến GDĐP - HiềnT GDTC - Phúc TNHN - Mthu GDTC - Bình Toán - Hằng Văn - Nhung CN - Thủy KHTN - Học GDCD - Lương Địa - Vân Sử - Hương 
 

5 TNHN - V.Hoa Văn-Hà GDCD - Lương Nhạc - Xuyến TAnh - Diệp TNHN - Học GDĐP - Hằng GDĐP – H.Hoa GDĐP - Thủy  KHTN - HiềnL MT - Phúc Sử - Hương TAnh - V.Thu 
 

4 

1 KHTN - Trang Tin - HiềnT Văn-Hà GDTC - Phúc Nhạc - Xuyến Toán - Hằng GDCD - Lương GDTC - Bình KHTN - HiềnL TAnh - Diệp Toán - Duyên Văn - Nhung KHTN - Đ.Thu 
 

2 GDTC - Bình KHTN - HiềnL Văn-Hà Toán - Duyên Sử - Hương KHTN - Đ.Thu Toán - Hằng Văn - Nhung GDCD - Lương Tin - HiềnT TAnh - Diệp Địa - Vân Toán - MThu 
 

3 Văn – Quyền TNHN Trang Địa - Vân Văn - Nhung TNHN - Mthu TAnh - Diệp KHTN - Đ.Thu KHTN - HiềnL TAnh - V.Thu Sử - Hương CN - Thủy TNHN - Duyên GDTC - Bình 
 

4 TAnh - V.Thu Văn-Hà Toán - H.Hoa KHTN - Trang Địa - Vân TNHN - Học CN - Thủy Nhạc - Xuyến TNHN - HiềnT GDCD - Lương Văn - Nhung GDTC - Bình TNHN - MThu 
 

5 GDĐP - V.Hoa Văn-Hà TAnh - V.Thu TNHN - Trang KHTN - Học GDĐP - MThu TNHN-Hằng Sử - Hương Nhạc - Xuyến TNHN-H.Hoa    
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1 Toán - V.Hoa Sử - Hương KHTN - HiềnL TAnh - V.Thu Toán - Hằng TAnh - Diệp Văn - Hà Địa - Vân KHTN - Học Văn-Nhung Toán - Duyên KHTN - Đ.Thu TNHN - MThu 
 

2 GDCD - Lương Toán - MThu TNHN - Trang GDĐP - Thắm Văn - Hà Nhạc - Xuyến Toán - Hằng GDTC - Bình Toán - V.Hoa Văn-Nhung Địa - Vân TAnh - Diệp TAnh - V.Thu 
 

3 KHTN - Trang GDĐP - Thắm GDTC - Phúc Địa - Vân Văn - Hà Toán - Hằng Sử - Hương Toán - V.Hoa Văn-Nhung GDĐP – H.Hoa TNHN - Đ.Thu Toán - Duyên KHTN - Học 
 

4 Địa - Vân TNHN - Trang Sử - Hương MT - Phúc KHTN - Học GDCD - Lương Nhạc - Xuyến TAnh - V.Thu Văn-Nhung GDTC - Bình Tin - HiềnT TNHN - Duyên Văn - Hà 
 

5        TNHN - Lương CN - Thủy TNHN-H.Hoa    
 

6 

1 Văn – V.Hoa Văn - MThu Văn - Học Văn - Trang Văn - Bình Văn - Phúc Văn - Hiền L Văn – V.Thu Văn - Đ.Thu Văn - Hằng Văn - Hiền T Văn – Thủy  Văn - Duyên KT khảo sát 

2 Văn – V.Hoa Văn - MThu Văn - Học Văn - Trang Văn - Bình Văn - Phúc Văn - Hiền L Văn – V.Thu Văn - Đ.Thu Văn - Hằng Văn - Hiền T Văn – Thủy  Văn - Duyên KT khảo sát 

3 TAnh - Trang TAnh – Học TAnh -MThu TAnh - V.Hoa TAnh -Hiền L TAnh - Bình TAnh -Phúc TAnh – Hằng TAnh – V.Thu TAnh – Đ.Thu TAnh - Duyên TAnh – Hiền T TAnh - Thủy KT khảo sát 

4 Địa - Vân Toán - MThu KHTN - HiềnL TAnh - V.Thu KHTN - Học Toán - Hằng Văn - Hà CN - Thủy Toán - V.Hoa TAnh - Diệp Văn - Nhung Toán - Duyên Nhạc - Xuyến  
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7 
1 Toán - Bình Toán - Phúc Toán – HiềnL Toán – V.Thu Toán – V.Hoa Toán - MThu Toán- Học Toán - Trang Toán – Duyên Toán – Thủy Toán – Hằng Toán - H.Hoa Toán - Hương KT khảo sát 

2 Toán - Bình Toán - Phúc Toán – HiềnL Toán – V.Thu Toán – V.Hoa Toán - MThu Toán- Học Toán - Trang Toán – Duyên Toán – Thủy Toán – Hằng Toán - H.Hoa Toán - Hương KT khảo sát 

3 Văn – Quyền Địa - Vân GDTC - Phúc KHTN - Trang TAnh - Diệp Sử - Hương Văn - Hà TNHN - Lương Văn-Nhung Toán - H.Hoa KHTN - HiềnL Tin - HiềnT Toán - MThu 
 

 SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT SHCT  
 


